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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

TỈNH HÀ TĨNH 

  Bản án số: 14/2017/HSST 

   Ngày: 27/6/2017 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH – TỈNH HÀ TĨNH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, ông : Bùi Quang Năng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà: Nguyễn Thị Thiên Nga. 

2. Ông: Nguyễn Duy Cần. 

Thƣ ký ghi biên bản phiên tòa, bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh - thư ký Tòa 

án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên tòa, ông: Bùi Trường Lâm; chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 27/6/2017. Tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

13/2017/HSST ngày 26/5/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Văn Q; Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 10/10/1983. 

Nơi ĐKNKTT và chổ ở hiện nay: Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao 

động phổ thông.Trình độ học vấn: 12/12. Con ông: Phan Phi C; sinh năm: 1957 

và bà Trần Thị D; sinh năm 1961.  Anh chị em ruột có 5 người, bị cáo là con thứ 

hai.Vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: : Không  

 Bị c¸o bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/4/2017 cho đến nay. Có mặt tại 

phiên tòa.   

-  Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Anh: Lê Thanh Q, sinh ngày 29/9/1990. Trú tại: Khối 7, thị trấn N, huyện 

C, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

- Anh Võ Nhân T, sinh ngày 16/10/1993. Trú tại: Thôn T, xã T, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

- Ông Võ Nhân T, sinh ngày 10/10/1966. Trú tại: Thôn Thiên Hương, xã T, 

huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

- Chị Hoàng Thị Như Y, sinh ngày 08/6/1996. Trú tại: Thôn Thiên Hương, 

xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

- Chị Hoàng Thị Hải L, sinh ngày 03/6/1973. Trú tại: Thôn Hồng Tâm, xã 

T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt có lý do. 
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-  Những người làm chứng: 

- Anh Lê Xuân L, sinh ngày 10/5/1964. Trú tại: Tổ dân phố 6, phường Đ, thị 

xã H, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

- Anh Phạm Quốc K, sinh ngày 15/8/1992. Trú  tại: Tổ dân phố 5, phường 

Đ, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

-Anh Đặng Đình T, sinh ngày 10/4/1967. Trú tại: Thôn H, xã T, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Phan Văn Q bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Sáng ngày 05/4/2017, sau khi uống thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát 

thuốc điều trị cai nghiện ma tuý ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Lê Thanh Q, sinh năm 1990, thường trú tại khối 7, thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh điện thoại cho Võ Nhân T, sinh năm 1993, thường trú tại 

thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung rủ 

Trí ra thị xã Hồng Lĩnh mua ma túy để cùng sử dụng, Võ Nhân T đồng ý. Sau đó, 

Lê Thanh Q điện thoại cho Phan Văn Q với mục đích mua ma túy để cùng Võ 

Nhân T  sử dụng. Khi Q nghe máy thì Q hỏi: Anh ở mô đó, để cho em hai trăm 

ngàn, Q trả lời: Khoảng 30 phút nữa đến mà lấy (ý Q hỏi mua của Phan Văn Q 

200.000đ ma túy và Q nhất trí bán). Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày Võ 

Nhân T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38F5 - 5042 đến điểm hẹn để gặp Q.  

Sau đó Võ Nhân T điều khiển xe mô tô chở Lê Thanh Q đi đến một hiệu bán 

thuốc tây gần đó, Võ Nhân T đi vào trong hiệu thuốc mua 02 (hai) lọ nước cất và 

02 (hai) bơm kim tiêm rồi cất giấu trong túi quần bên trái. Q điều khiển xe mô tô 

chở Trí đi vào nhà anh Lê Xuân L ở tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng 

Lĩnh. Khi vào đến sân nhà anh L, T đứng ngoài Lê Thanh Q một mình đi vào nhà 

gặp Q và đưa cho Q 01 (một) tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, Q lấy 01 (một) gói 

ma túy được bọc bằng giấy thiếc màu vàng đưa cho Q, biết bên trong là ma túy 

nên Q không kiểm tra nữa mà cất giấu vào túi áo. Vừa lúc đó, lực lượng Công an 

thị xã H phát hiện và bắt quả tang, tiến hành tạm giữ, niêm phong vật chứng có 

liên quan. 

Ngày 05/4/2017, cơ quan CSĐT Công an thị xã H ra Quyết định trưng cầu 

giám định số 33/TCGĐ, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh 

giám định xác định chất màu trắng dạng cục và dạng bột đựng bên trong gói nhỏ 

bọc bằng giấy thiếc màu vàng thu giữ trên người Lê Thanh Q. Ngày 06/4/2017, 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có kết luận giám định số 

52/GĐMT-PC54 kết luận: chất màu trắng dạng cục và dạng bột có trong 01(một) 

gói nhỏ bọc bằng giấy thiếc màu vàng có trọng lượng 0,0551 gam, có Heroin. Chất 

Heroin là chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT20, Nghị định 82 ngày 19/7/2013 

của Chính phủ (BL 7-9). 

Tại bản cáo trạng số 14/CTr-KSĐT ngày 25/5/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh truy tố Phan Văn Q về tội “ Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý 

như sau: Tuyên bố bị cáo Phan Văn Q phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy ” 

- Về hình phạt:  Áp dụng khoản 1 điều 194; điểm p khoản 1 điều 46 Bộ 

luật hình sự năm 1999; Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016; Nghị quyết 

109/2015/QH13 ngày 27/11/2015  của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 

điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Phan Văn Q từ 24 đến 30 tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/4/2017. 

- Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, điểm a,c,đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

+  Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì thư có niêm phong bên trong có chứa 

0.0345g Hêrôin. 

+ Tích thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) tờ tiền do ngân hàng nhà 

nước Việt Nam phát hành, có mệnh giá 200.000 đồng, thu của Phan Văn Q.     

 +  Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) bơm kim tiêm, nhãn hiệu single use syringe, 

chưa qua sử dụng và 02 (hai) ống nước cất, mặt ngoài ống nước cất có dòng 

chữ NOVOCAIN 3%, chưa qua sử dụng, thu của Võ Nhân T. Quá trình điều 

tra cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã làm rõ những vật chứng này T 

mua với mục đích là để sử dụng ma túy cho bản thân mình và cho Lê Thanh Q;  

+  Tịch thu  sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

IPHONE, vỏ màu trắng, số IMEI: 013126004819825, đã qua sử dụng, thu của 

Phan Văn Q. Qúa trình điều tra cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã làm 

rõ chiếc điện thoại này Q dùng để liên lạc và bán ma túy cho Lê Thanh Q; 

+ Trả lại 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại 1202, vỏ màu 

đen - xanh, số sêri 351976048433540, đã qua sử dụng, thu của Phan Văn Q. Vì 

vật chứng nói trên không liên quan đến việc phạm tội;  

+  Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

NOKIA, loại 1280, vỏ màu đen, số sêri 355352042925855, đã qua sử dụng, thu 

của Lê Thanh Q. Qúa trình điều tra cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã 

làm rõ chiếc điện thoại này Quế sử dụng để liên lạc mua ma túy của Phan Văn Q; 

Và đề nghị buộc bị cáo Phan Văn Quỳnh phải chịu án phí theo quy định 

của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác. 
XÉT THẤY 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Văn Q  thừa nhận toàn bộ hành vi của 

mình đúng như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã 

truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với thời gian, địa điểm phạm tội cũng như  

với số lượng, trọng lượng và đặc điểm số ma túy mà cơ quan Công an đã bắt giữ. 

Vì vậy Hội đồng xét xử khẳng định khoảng 12 giờ 30 phút ngày 05/4/2017, tại 
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nhà Lê Xuân Linh ở tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. Phan Văn Q  có hành vi mua bán trái phép 0,0551 gam Heroin với giá 

200.000đ cho Lê Thanh Quế và Võ Nhân Trí. Do đó bị cáo đã phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 

Điều 194 Bộ luật hình sự. 
 

Hành vi của bị cáo Q  nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó xâm phạm về 

chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy của nhà nước, làm ảnh hưởng đến 

an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo nghiêm minh trước 

pháp luật và cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị 

cáo thành người có ích cho xã hội. 

Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản thân bị cáo có khuyết tật, không được 

bình thường như những người khác nên việc nhận thức, am hiểu pháp luật có 

phần hạn chế những tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm p khoản 1; 

khoản 2 điều 46 BLHS năm 1999. 

Mặt khác cần áp dụng các quy định tại Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 

29/6/2016 của Quốc Hội, Khoản 3 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị 

cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS 

năm 2015 là  “ Người phạm tội là con của người có công với cách mạng ” 

- Về vật chứng vụ án: Cần áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, điểm a,c,đ 

khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý như sau: 

+ 01phong bì thư có niêm phong bên trong có chứa 0.0345g Hêrôin là tang 

vật của vụ án thuộc trường hợp cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy. 

+  01 (một) tờ tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành, có mệnh 

giá 200.000 đồng, thu của Phan Văn Q là tiền liên quan đến hành vi phạm tội nên 

tịch thu sung quỹ nhà nước. 

+ 02 (hai) bơm kim tiêm, nhãn hiệu single use syringe, chưa qua sử dụng 

và 02 (hai) ống nước cất, mặt ngoài ống nước cất có dòng chữ NOVOCAIN 

3%, chưa qua sử dụng, thu của Võ Nhân T không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, vỏ màu trắng, số IMEI: 

013126004819825, đã qua sử dụng, thu của Phan Văn Q ; 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu NOKIA, loại 1280, vỏ màu đen, số sêri 355352042925855, đã 

qua sử dụng, thu của Lê Thanh Q làm phương tiện liên lạc để mua bán ma túy 

nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại 1202, vỏ màu đen - 

xanh, số sêri 351976048433540, đã qua sử dụng, thu của Phan Văn Q không liên 

quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. 

+ Chiếc xe môtô nhãn hiệu SUPER DELUXE, màu sơn xanh, biển kiểm 

soát 38F5 - 5042, số khung: 004841, số máy: 004841, đã qua sử dụng, thu của Võ 

Nhân T. Qúa trình điều tra cơ quan CSĐT Công an thị xã H đã làm rõ chiếc xe 

mô tô này là của ông Võ Nhân T (bố đẻ Võ Nhân T làm chủ sở hữu. Khi cho Võ 

Nhân T mượn đi ông Thành không biết Trí dùng chiếc xe này để đi thực hiện 
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hành vi phạm tội nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã trả 

lại cho ông Võ Nhân T . Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp quy định của pháp luật 

nên chấp nhận. 

Trong vụ án còn có Lê Thanh Q, Võ Nhân T là những đối tượng mua ma túy 

của Quỳnh về sử dụng  và số lượng ma túy không đủ trọng lượng để xử lý trách 

nhiệm hình sự  đối với Q và T về hành vi “Tàng trữ trái phep chất ma túy ” nên 

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 

1.000.000đ đối với Lê Thanh Q và Võ Nhân T. 

Đối với Lê Xuân L là chủ nhà nơi Phan Văn Q thực hiện hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy, nhưng Linh không biết việc Q tàng trữ và  mua bán ma túy 

nên không xem xét xử lý đối với Lê Xuân L. 

Đối với ông Võ Nhân T và chị Hoàng Thị Như Y là bố đẻ và vợ của Võ 

Nhân T, khi ông T cho Trí mượn xe máy và chị Y cho Trí mượn điện thoại gọi,ông 

T và chị Y không biết T dùng những tài sản này làm công cụ  phương tiện để mua 

ma túy nên không xem xét xử lý đối với ông  và chị L 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo: Phan Văn Q  ph¹m téi  “ Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, 2  điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999;  Áp dụng Nghị quyết 144 của Quốc Hội; Khoản 3 điều 7 ; điểm x 

khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015 phạt bị cáo Phan Văn Q 24 (Hai mƣơi 

bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 05/4/2017. 

Về vật chứng và Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, 

điểm a,c,đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự xử:  

+Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì thư có niêm phong bên trong có chứa 

0.0345g Hêrôin. 

+Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) tờ tiền do ngân hàng nhà nước 

Việt Nam phát hành, có mệnh giá 200.000 đồng. 

+Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) bơm kim tiêm, nhãn hiệu single use syringe, 

chưa qua sử dụng và 02 (hai) ống nước cất, mặt ngoài ống nước cất có dòng 

chữ NOVOCAIN 3%.  

+Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

IPHONE, vỏ màu trắng, số IMEI: 013126004819825, đã qua sử dụng, thu của 

Phan Văn Q.  

+Trả lại  01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại 1202, vỏ màu 

đen - xanh, số sêri 351976048433540, đã qua sử dụng, thu của Phan Văn Q. Vì 

vật chứng nói trên không liên quan đến việc phạm tội;  

+Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

NOKIA, loại 1280, vỏ màu đen, số sêri 355352042925855, đã qua sử dụng, thu 

của Lê Thanh Q 



 6 

Tình trạng tang vật có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh 

sát điều tra công an thị xã Hồng Lĩnh và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hồng 

Lĩnh ngày 26/5/2017. 

Về án phí: ¸p dông kho¶n 2 §iÒu 99 Bé luËt tè tông h×nh sù;  ®iÓm a kho¶n 

1 §iÒu 3, §iÒu 6, kho¶n 1 §iÒu 21, ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 23 NghÞ quyÕt sè 
326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña UBTVQH buéc bÞ c¸o Phan Văn Q 

ph¶i nép 200.000 ®ång tiÒn ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm.  
Án xử công khai có mặt bị cáo, vắng mặt những người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 
 

Nơi nhận: 
-Viện kiểm sát; 

-Công an; 

-Chi cục THA dân sự; 

-Trại tạm giam; 

-Bị cáo; 

-Người có QLNVLQ; 

 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

    Bùi Quang Năng 

 

 

 

 
 

 
                    
 

 

 

 

 

 


